	


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  			Môn học : KỸ THUẬT SỐ		Lớp dạy :17C1 
	Học kỳ : . . .II . . . năm học   2017  -  2018									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	6
	12/03 ÷ 17/03
	
	1
	Bài mở đầu: Tổng quan về mạch số 

	7
	19/03 ÷  24/03
	
	3
	Chương 1: Các hệ thống số 

	8
	26/03 ÷  31/03
	
	3
	Chương 2: Các hàm, cổng Logic cơ bản 

	9
	02/04 ÷  07/04
	
	4
	Chương 3: Đại số Boolean và thiết kế Logic 

	
	
	
	1
	Kiểm tra 

	10
	09/04 ÷  14/04
	
	3
	Chương 4: FLIP-FLOP 

	11
	16/04 ÷  21/04
	
	3
	Chương 5: Mạch dịch chuyển 

	12
	23/04 ÷  28/04
	
	5
	Chương 6: Mạch đếm 

	
	
	
	1
	Kiểm tra 

	13
	30/04 ÷  05/05
	
	2
	Chương 7: Mạch mã hóa – giải mã 

	14
	07/05 ÷  12/05
	
	2
	Chương 8: Mạch phân kênh – dồn kênh 

	15
	14/05 ÷  19/05
	
	2
	Chương 9: Các mạch số khác 
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	     Châu Văn Bảo					     	      Huỳnh Ngọc Mai						Huỳnh Ngọc Mai
	


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  			Môn học : TT KỸ THUẬT SỐ		Lớp dạy :17C1 
	Học kỳ : . . .II . . . năm học   2017  -  2018									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	
	
	
	3
	Bài mở đầu: Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số

	
	
	
	7
	Bài 1: Thực hành các cổng Logic

	
	
	
	8
	Bài 2: Thực hành các mạch dùng cổng Logic
· Mạch chọn điện thoại 1 trong 2
· Mạch đèn cầu thang
· Mạch dủng cổng NAND tạo ra các cổng Logic khác

	
	
	
	12
	Bài 3: Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển
· FFD, FFT
· Mạch dịch chuyển dùng FFD, JK
· Mạch dịch chuyển dùng IC 74164

	
	
	
	18
	Bài 4: Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm
· Đếm dùng IC FFD, JK
· Đếm dùng IC chuyên dụng

	
	
	
	6
	Bài 5: Thực hành mạch mã hóa, mạch giải mã

	
	
	
	6
	Bài 6: Thực hành mạch đa hợp, giải đa hợp
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	     Châu Văn Bảo					     	      Huỳnh Ngọc Mai						Huỳnh Ngọc Mai
	


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  		Môn học : LẬP TRÌNH PLC	Lớp dạy :17C1   
	Học kỳ : . . .II . . . năm học   2017  -  2018									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	12/03 ÷ 17/03
	
	2
	Chương 1: Giới thiệu về PLC

	2
	
	
	10
	Chương 2: Các ngôn ngữ và phương pháp lập trình PLC
· Các ngôn ngữ
· Tập lệnh

	
	
	
	18
	Chương 3: Kĩ thuật lập trình và ứng dụng PLC trong điều khiển
· Chương trình con
· Các lỗi thường gặp
· Lập trình ứng dụng.
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	     Châu Văn Bảo					     	      Huỳnh Ngọc Mai						Huỳnh Ngọc Mai




	


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  			Môn học : TT PLC		Lớp dạy :17C1   
	Học kỳ : . . .II . . . năm học   2017  -  2018									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	6
	12/03 ÷ 17/03
	
	5
	Bài 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC

	7
	19/03 ÷  24/03
	
	15
	Bài 2: PLC điều khiển thiết bị
· Điều khiển motor
· Điều khiển đèn giao thông
· Điều khiển chuông đố vui

	8
	26/03 ÷  31/03
	
	20
	Bài 3: PLC điều khiển hệ thống tuần tự
· Điều khiển hệ thống motor chạy tuần tự
· Điều khiển bang tải

	9
	02/04 ÷  07/04
	
	20
	PLC điều khiển hệ thống sản xuất linh hoạt.
· Điều khiển hệ thống tự động
· Điều khiển hệ thống khí nén

	10
	09/04 ÷  14/04
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	     Châu Văn Bảo					     	      Huỳnh Ngọc Mai						Huỳnh Ngọc Mai


	


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  			Môn học : Vi Xử Lý		Lớp dạy :17C1   
	Học kỳ : . . .II . . . năm học   2017  -  2018									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	6
	12/03 ÷ 17/03
	6x2
	2
	Chương 1: Tổng quan về vi điều khiển

	7
	
	
	9
	Chương 2: Tập lệnh – kiểm tra 
· Nhóm lệnh cơ bản
· Nhóm lệnh nâng cao

	8
	
	
	6
	Chương 3: Các chức năng đặc biệt
· Hoạt động của bộ định thời
· Ngắt

	9
	
	
	13
	Chương 4: Ứng dụng – kiểm tra
· Điều khiển Led đơn
· Điều khiển Led 7 đoạn
· Điều khiển Led matran

	10
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	     Châu Văn Bảo					     	      Huỳnh Ngọc Mai						Huỳnh Ngọc Mai


	


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  		Môn học : TT Vi Xử Lý		Lớp dạy :17C1   
	Học kỳ : . . .II . . . năm học   2017  -  2018									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	6
	
	
	3
	Bài 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình VĐK

	7
	
	
	5
	Bài 2: Lập trình ứng dụng điều khiển bàn phím

	
	
	
	15
	Bài 3: Điều khiển động cơ, LED đơn

	10
	
	
	20
	Bài 4: Điều khiển LED 7 đoạn

	11
	
	
	10
	Bài 5: Điều khiển LED Ma trận 

	12
	
	
	7
	Bài 6: Điều khiển LCD 

	13
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	     Châu Văn Bảo					     	      Huỳnh Ngọc Mai						Huỳnh Ngọc Mai




	


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  		Môn học : TĐH QTR CN		Lớp dạy :17C1   
	Học kỳ : . . .II . . . năm học   2017  -  2018									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	6
	
	
	2
	Chương 1: NHẬP MÔN

	7
	
	
	10
	Chương 2: Điều khiển các quá trình công nghệ - kiểm tra
· Cấu trúc của hệ thống tự động
· Các phần tử cấu thành HT điều khiển
· Các loại quá trình trong điều khiển

	8
	
	
	18
	Chương 3:Kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình công nghệ - kiểm tra
· Các bước lập trình
· Lập trình cho các loại quá trình
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  		Môn học : TT TĐH QTR CN	Lớp dạy :17C1   
	Học kỳ : . . .II . . . năm học   2017  -  2018									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	6
	12/03 ÷ 17/03
	6x2
	15
	Bài 1: TT mô phỏng  Fluidsim p
· Sử dụng phần mềm
· Điều khiển điện khí nén
· Điều khiển PLC

	7
	19/03 ÷  24/03
	6x2
	20
	Bài 2:TT điều khiển hệ thống khí nén
· Điều khiển điện khí nén
· Điều khiển PLC

	8
	26/03 ÷  31/03
	6x2
	15
	Bài 3:TT Điều khiển các thiết bị mô hình tự động
· Điều khiển tay gắp sản phẩm
· Điều khiển đóng nắp hộp

	9
	02/04 ÷  07/04
	6x2
	10
	Bài 4:TT Điều khiển dây chuyền sản xuất
· Điều khiển các Module
· Điều khiển tay máy

	10
	09/04 ÷  14/04
	6x2
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	     Châu Văn Bảo					     	      Huỳnh Ngọc Mai						Huỳnh Ngọc Mai


	


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  		Môn học : TT SCADA		Lớp dạy :17C1   
	Học kỳ : . . .II . . . năm học   2017  -  2018									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	6
	
	
	15
	Bài 1: Hướng dẫn  lập trình PLC Mitsubishi Fx3u

	7
	
	
	20
	Bài 2: Lập trình điều khiển các hệ thống tự động.
· Đèn giao thông 
· Băng tải

	8
	
	
	15
	Bài 3: Hướng dẫn  lập trình HMI Mitsubishi GOT1000 và ứng dụng
· Mô phỏng
· Kết hợp PLC

	9
	
	
	10
	Bài 4: Hệ thống mạng CCLINK
· Điều khiển on/off  từ xa.

	10
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